
TH NGÔ GIA TỰ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

* Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI 

CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

Tháng: 12 /2023 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tự nhận 

mức xếp loại 

Kết quả đánh giá 

của cấp có thẩm 

quyền 

Lý do thay 

đổi mức xếp 

loại(nếu có) 

TH Ngô Gia Tự  

1 

Lưu Thị 

Phương 

Liên 

Hiệu 

trưởng  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

2 
Nguyễn Thị 

Phi Điệp 

Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

3 
Dương Thị 

Bích Hường 

Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

4 
Lê Thị 

Thanh Nga 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

5 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

6 
Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

 



Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

7 
Trương 

Thúy Hà 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

8 

Nguyễn 

Thảo 

Phương 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 

90 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

9 
Hoàng Thị 

Bích Hạnh 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

10 
Nguyễn 

Thúy Ngân 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 

90 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

11 
Lê Thu 

Hạnh 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

12 
Nguyễn 

Giáng My 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

13 

Nguyễn Thị 

Khánh 

Huyền 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 



14 
Nguyễn Thị 

Thư 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

15 
Nguyễn 

Thu Hường 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

16 
Nguyễn Thị 

Trang 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 

95 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

17 
Lê Thị 

Hồng 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

18 
Ngô Thị 

Thịnh 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

19 
Hoàng Thị 

Mến 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 

95 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

20 
Nguyễn 

Quỳnh Nga 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

21 
Nguyễn Thị 

Diệu Cúc 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

87 

Kết quả xếp loại: 

 



Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

22 
Trần Thị 

Dung 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 

91 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

23 
Ngô Thi 

Hoàng Lan 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

24 
Đinh Thị 

Ngọc Linh 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

25 
Ngô Thị 

Thu Hiền 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

26 
Cao Thị 

Tuyết 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

27 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

Giáo viên 

văn hóa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

87 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

28 
Đào Thị 

Thu Hương 

Giáo viên 

thể dục 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 

92 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 



29 
Nguyễn 

Trọng Hồi 

Giáo viên 

thể dục 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

30 
Nguyễn Thị 

Huyền 

Giáo viên 

thể dục 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

31 
Ngô Thị 

Bích Thủy 

Giáo viên 

âm nhạc 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

32 
Nguyễn Thị 

Khương 

Giáo viên 

âm nhạc 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

87 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

33 
Đặng Hằng 

Nga 

Giáo viên 

mỹ thuật 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

34 

Đoàn Thị 

Thanh 

Huyền 

Giáo viên 

mỹ thuật 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

35 

Nguyễn 

Kim 

Phượng 

Giáo viên 

Tin học 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

36 Vũ Thị Thu 

Giáo viên 

Tiếng 

Anh 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 



37 

Dương 

Minh 

Xuyến 

Giáo viên 

TPT 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

38 
Nguyễn Thị 

Thu Lan 

Nhân 

viên y tế 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

39 
Nguyễn Thị 

Chang 

Nhân 

viên thư 

viện 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

40 
Nguyễn Thị 

Nga 

Nhân 

viên văn 

thư 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

41 Lê Thị Nhật 

Nhân 

viên kế 

toán 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

42 
Ngô Quốc 

Thọ 

Nhân 

viên bảo 

vệ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 

88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

 


